Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo ngành ..................
Mã số:....................trình độ thạc sĩ/trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/ Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)
	Tham gia giảng dạy học phần
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành .............................................., mã số: ............................................... và các ngành gần trình độ thạc sĩ/trình độ tiến sĩ đang được đào tạo tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
(lập biểu mẫu theo từng ngành gần)
	TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/ Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành ......................................................, mã số:.............. trình độ thạc sĩ/trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
(sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống: đúng ngành, ngành gần, ngành khác)

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Ngành/ Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành .................................., mã số: ..................................
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp
	Ngành/ Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu
	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Trình độ đào tạo, năm tốt nghiệp
	Ngành/ Chuyên ngành
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Hải Phòng, ngày…...tháng…..năm……
	Trưởng đơn vị chuyên môn quản lý ngành/chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo
(Ký tên xác nhận)
	Trưởng Phòng TCCB 
(Ký tên xác nhận)
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